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GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN 

 

Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun 

Sản phẩm dầu mỏ là vật chất luôn có một vai trò rất quan trọng và không 

thể thiếu đƣợc trong đời sống con ngƣời. Với tính chất phổ biến kiến thức 

trong lĩnh vực hoá chất, những kiến thức về các sản phẩm dầu mỏ của modun 

này là rất cần thiết không những cho những ai hoạt động trong ngành Hoá dầu 

mà còn giúp cho mọi ngƣời có đƣợc sự hiểu biết đầy đủ nhất về các sản 

phẩm từ dầu mỏ, qua đó có thể sử dụng chúng hiệu quả nhất. 

Mục tiêu của mô đun 

Mô đun nhằm trang bị cho học viên có đủ kiến thức căn bản về các sản 

phẩm dầu mỏ, từ đó nâng cao sự hiểu biết của mình qua một số vấn đề cụ thể 

sau đây: 

- Hiểu đƣợc tất cả các tính chất, tiêu chuẩn và ứng dụng của các sản 

phẩm dầu mỏ.  

- Lựa chọn các phụ gia phù hợp để pha chế sản phẩm dầu. 

- Pha chế đƣợc các sản phẩm dầu mỏ. 

- Đánh giá đƣợc chất lƣợng của các sản phẩm dầu mỏ. 

Mục tiêu thực hiện của mô đun 

Khi hoàn thành mô đun này học viên có khả năng: 

- Mô tả tính chất và ứng dụng của các sản phẩm dầu mỏ. 

- Kiểm tra nguyên liệu đầu vào. 

- Xác định các chỉ tiêu đặc trƣng của sản phẩm dầu mỏ. 

- Lựa chọn phụ gia và pha chế các sản phẩm dầu mỏ. 

- Đánh giá chất lƣợng của sản phẩm dầu mỏ. 

- Thực hiện các thí nghiệm của môđun trong PTN hóa dầu. 

Nội dung chính của mô đun 

Bài 1: Phân lọai các sản phẩm dầu mỏ 

Bài 2: Xuất nhập nguyên liệu và sản phẩm 

Bài 3: Lấy mẫu nguyên liệu và sản phẩm 

Bài 4: Khí và khí hóa lỏng 

Bài 5: Condensat 

Bài 6: Xăng 

Bài 7: Nhiên liệu phản lực 

Bài 8: Dầu hỏa dân dụng 
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Bài 9: Nhiên liệu Diesel (DO) 

Bài 10: Nhiên liệu đốt lò (FO) 

Bài 11: Sản phẩm Bitum 

Bài 12: Dầu nhờn động cơ 

Bài 13: Dầu nhờn công nghiệp 

Bài 14: Mỡ bôi trơn 

Bài 15: Dầu nhờn tổng hợp và chất lỏng chuyên dùng 

Bài 16: Các loại  hóa phẩm và dung môi dầu mỏ 
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CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN 

 Học trên lớp các kiến thức cơ bản về các sản phẩm dầu mỏ 

 Tự nghiên cứu tài liệu liên quan đến các sản phẩm dầu mỏ. 

 Thuyết trình và thảo luận từng nội dung của mô đun theo nhóm. 

 Xem trình diễn và thực hành pha chế các sản phẩm hóa dầu, sử 

dụng dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm; bài tập tính toán. 

 Tham quan các nhà máy hóa dầu, các cơ sở sản xuất hóa chất, các 

kho chứa sản phẩm, hệ thống xuất nhập sản phẩm, các trạm phân 

phối sản phẩm (cây xăng), viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm - Khảo 

cứu thị trƣờng cung cấp các sản phẩm dầu mỏ. 

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN 

Về kiến thức 

 Hiểu rõ bản chất của từng loại sản phẩm dầu mỏ thông qua tất cả 

các tính chất đặc trƣng, tiêu chuẩn kỹ thuật và ứng dụng của các sản 

phẩm dầu mỏ. 

 Biết đƣợc các phƣơng pháp sản xuất, cách pha chế và lựa chọn các 

phụ gia phù hợp để pha chế sản phẩm dầu. 

 Đánh giá đƣợc chất lƣợng của các sản phẩm dầu mỏ. 

 Nắm đƣợc các yêu cầu cần thiết trong công tác an toàn, bảo quản, 

phòng chống cháy nổ đối với các sản phẩm dầu mỏ. 

Về kỹ năng 

 Nhận biết đƣợc một cách sơ bộ bằng trực quan các sản phẩm dầu 

mỏ. 

 Thực hiện đƣợc các thí nghiệm nhƣ: xác định các chỉ tiêu cần thiết 

đặc trƣng cho các sản phẩm dầu và pha chế sản phẩm dầu. 

 Mô tả chính xác cấu hình và nguyên lý vận hành của dụng cụ thiết bị 

phòng thí nghiệm liên quan đến các sản phẩm dầu mỏ.   

 Sử dụng thành thạo và đúng kỹ thuật các dụng cụ và thiết bị trong 

phòng thí nghiệm. 

 Viết thu hoạch và trình bày đƣợc các qui trình công nghệ tại các nơi 

sản xuất sau thời gian đi tham quan thực tế. 

 Về thái độ 

 Nghiêm túc trong học tập và tìm kiếm tài liệu. 

 Chủ động tìm kiếm các thông tin trên mạng. 
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BÀI 1. PHÂN LOẠI CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ          

Mã bài: HD B1 

 

Giới thiệu 

Từ dầu mỏ và khí hydrocacbon, bằng quá trình chế biến hoá học có thể 

tạo ra hàng loạt các sản phẩm quý giá khác nhau. Các sản phẩm của công 

nghiệp chế biến dầu – khí (công nghiệp lọc dầu và công nghiệp hoá dầu) bao 

gồm những chủng loại chính sau: Các sản phẩm năng lƣợng, các sản phẩm 

phi năng lƣợng và các sản phẩm hoá học. 

Mục tiêu thực hiện 

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng: 

 Mô tả vai trò của các sản phẩm dầu mỏ. 

 Kiểm tra số lƣợng đầu vào khi sử dụng các sản phẩm lọc dầu trong 

điều kiện của PTN hóa dầu. 

 Kiểm tra chất lƣợng của các sản phẩm lọc dầu. 

 Thực hiện các thí nghiệm làm trong PTN. 

Nội dung chính 

 

1. Vai trò của các sản phẩm dầu mỏ 

Hàng ngàn sản phẩm dầu mỏ đƣợc sử dụng hàng ngày trong đời sống 

bình thƣờng của mỗi chúng ta. Lấy một ví dụ cụ thể: Hãy thử xem xét mối 

quan tâm của sinh viên chúng ta và thử tìm những sản phẩm dầu mỏ nào 

đƣợc sử dụng trong gần một tiếng đồng hồ chuẩn bị trƣớc khi đến trƣờng. 

Ngƣời sinh viên đƣợc đánh thức bằng chiếc đồng hồ báo thức đƣợc làm bằng 

sản phẩm dầu mỏ, trên ngƣời anh ta đang bận bộ quần áo pijama đƣợc may 

bằng chất liệu từ dầu mỏ, từ công tắc điện để bật đèn sáng căn phòng, các 

vật dụng trong lúc làm vệ sinh: xà phòng, kem đánh răng, dầu gội đầu, nƣớc 

hoa,.. cho đến các đồ vật xung quanh nhƣ tivi, máy vi tính,... cũng đƣợc làm 

từ các sản phẩm dầu mỏ. Trên đƣờng đến trƣờng, ngƣời sinh viên này còn sử 

dụng cả phƣơng tiện và nhiên liệu cũng là các sản phẩm từ dầu mỏ. 

Vì tầm quan trọng và những ảnh hƣởng sâu rộng của nó cho nên ngày 

nay thật khó có thể tƣởng tƣợng đƣợc cuộc sống của con ngƣời sẽ ra sao 

nếu không có các sản phẩm từ dầu mỏ. Tuy vậy, nhƣng phần lớn những 

ngƣời sử dụng chúng ta không bao giờ có thể hiểu hết đƣợc mối liên hệ giữa 

dầu thô (một chất có mùi hôi, bẩn thỉu, đen sẫm, nhầy nhụa) với những vật 
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dụng sáng đẹp, thơm tho, có giá trị, ... mà ngƣời sinh viên sử dụng trên đây. 

Mối liên hệ này chỉ có thể dễ dàng nhìn thấy nếu ngƣời ta hiểu đƣợc dầu mỏ 

là gì và nó đƣợc hình thành và đƣợc ra sao. 

2. Sản phẩm nhiên liệu 

Sản phẩm nhiên liệu là sản phẩm quan trọng nhất của ngành công nghiệp 

dầu khí, 80-90% sản lƣợng dầu – khí khai thác đƣợc của thế giới đã đƣợc sử 

dụng vào mục đích này.  Sản phẩm nhiên liệu bao gồm hai loại chính nhƣ sau: 

2.1 Sản phẩm khí 

Sản phẩm khí tập trung chủ yếu ở hai loại là: khí thiên nhiên và khí dầu 

mỏ hóa lỏng. Khí thiên nhiên đƣợc khai thác từ các mỏ khí, thành phần chủ 

yếu là mêtan, đƣợc đƣa đến nơi tiêu thụ ở dạng khí bằng đƣờng ống, hoặc ở 

dạng nén trong các bồn thép chịu áp cao và cũng có khi đƣợc hóa lỏng thành 

khí thiên nhiên hóa lỏng. Khí dầu mỏ hỏa lỏng có thành phần chủ yếu là 

propan và butan, đƣợc sản xuất bằng cách nén khí đồng hành từ các mỏ dầu 

hoặc khí từ các quá trình chế biến dầu mỏ ở các nhà máy lọc dầu. 

Mặc dù có thành phần và nguồn gốc hình thành khác nhau, nhƣng các 

sản phẩm khí nêu trên đều có nhiều ứng dụng giống nhau: chúng không 

những làm nhiên liệu sạch cho các lò đốt công nghiệp nhiệt độ cao, cho tuốc 

bin khí và lò hơi chạy tuốc bin khí để sản xuất điện, cho động cơ đốt trong 

thay cho xăng,… mà chúng còn làm nguyên liệu cho các quá trình hóa dầu, 

sản xuất phân đạm urê, mêlamin,…và các hợp chất hữu cơ cơ bản nhƣ 

mêtanol, formaldehyd,…  

2.2 Sản phẩm lỏng 

Các sản phẩm nhiên liệu lỏng bao gồm các loại nhiên liệu cho động cơ, 

nhiên liệu cho các lò công nghiệp và nhiên liệu cho sinh hoạt. 

Đặc điểm quan trọng nhất của sản phẩm nhiên liệu từ dầu khí là sử dụng 

thuận tiện,hiệu quả sử dụng nhiệt cao, dễ tự động hoá quá trình điều khiển, ít 

gây ô nhiễm, cung ứng dễ dàng đến các khoảng cách xa, đồng thời thoả mãn 

nhu cầu lớn và đa dạng của sản xuất và đời sống. Mọi sự tìm kiếm các dạng 

năng lƣợng khác để thay thế các sản phẩm nhiên liệu từ dầu – khí đều vẫn 

còn đang ở phía trƣớc và cho đến nay chỉ mang tính chất hỗ trợ, bổ sung để 

đa dạng hoá nguồn cung cấp năng lƣợng cho nhu cầu của con ngƣời. 

3. Sản phẩm phi nhiên liệu 

Các sản phẩm phi nhiên liệu, tuy không chiếm phần quan trọng về số 

lƣợng nhƣ các sản phẩm nhiên liệu, nhƣng đóng vai trò thiết yếu không kém. 

Trong các sản phẩm phi nhiên liệu, thì dầu mỡ bôi trơn và bitum (nhựa 
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đƣờng) là hai sản phẩm quan trọng hơn cả. Không có dầu mỡ bôi trơn, không 

có động cơ máy móc nào, dù thô sơ hay tinh vi hoàn hảo đến đâu cũng không 

thể hoạt động đƣợc. Cũng nhƣ nếu không có bitum, không thể hình dung làm 

sao có thể có đƣợc các hệ thống xa lộ, giao thông đô thị hoặc các sân bay 

bến cảng hiện đại nhƣ ngày nay. 

4. Hóa phẩm và dung môi dầu mỏ 

Hóa phẩm dầu mỏ là tên gọi chung cho các hóa chất đƣợc sản xuất từ 

dầu mỏ hay còn gọi là các sản phẩm hóa dầu. Về chủng loại hóa phẩm thì vô 

cùng đa dạng, phong phú, đƣợc sản xuất và sử dụng cho rất nhiều mục đích 

và lĩnh vực khác nhau nhƣ làm dung môi, chất dẻo, các hợp chất thơm, mỹ 

phẩm, phân bón, các chất hoạt động bề mặt,… 

Dung môi dầu mỏ là hỗn hợp chủ yếu của các hydrocacbon thơm, đƣợc 

dùng trong công nghiệp tráng men, sơn dầu và nhuộm. Các sản phẩm điển 

hình của dung môi dầu mỏ là: benzen, toluen, xylen. 

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ hóa học ngày càng có 

nhiều các sản phẩm hóa dầu mới đƣợc hình thành nhằm đáp ứng đƣợc nhu 

cầu cuộc sống của con ngƣời. 

5. Kiểm tra số lƣợng và chất lƣợng đầu vào 

Do bản chất hóa lý, nhiên liệu lỏng khi di chuyển trong chu trình từ khâu 

giao nhận, vận chuyển đến tồn trữ, bảo quản và cấp phát để sử dụng sẽ bị 

mất mát về lƣợng và chất.  

Vì vậy dù dƣới hình thức nào, quá trình giao nhận cũng cần phải tiến 

hành việc kiểm tra số lƣợng và chất lƣơng đầu vào và công việc này dựa trên 

các nguyên tắc giống nhƣ khi tiến hành các hoạt động thƣơng mại đã đƣợc 

pháp luật quy định và bảo vệ. Đồng thời, lại thể hiện đặc điểm riêng của hàng 

hoá, có thể nêu mấy nguyên tắc chính khi giao nhận nhƣ sau: 

Nguyên tắc thống nhất: trong việc lựa chọn các phƣơng tiện và phƣơng 

thức giao nhận, điều kiện và địa điểm giao nhận mà trƣớc hết là thống 

nhất về: 

 Hệ đơn vị đo lƣờng 

 Dụng cụ đo lƣờng 

 Phƣơng pháp đo tính 

 Phù hợp thông lệ mua bán chung 

Nguyên tắc đại diện: đây là kết quả của nguyên tắc thống nhất và cần thiết 

để ngăn ngừa hoặc giải quyết khi xảy ra tranh chấp giữa các bên. 
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 Mẫu đại diện 

 Tôn trọng tổ chức hoặc cá nhân đại diện. 

6. Thị trƣờng dầu thô 

Cơ quan Thông tin Năng lƣợng Mỹ (EIA) gần đây đã đƣa ra báo cáo 

tháng 1/2007 về tình hình thị trƣờng dầu mỏ thế giới thời gian qua cũng nhƣ 

triển vọng năm 2007 và 2008 với những nhận định và dự đoán sau. 

Quyết định cắt giảm sản lƣợng dầu thô của Tổ chức Các nƣớc Xuất khẩu 

Dầu mỏ (OPEC) trong quý 4/06 đã làm cho lƣợng dự trữ mặt hàng này của 

thế giới suy giảm và giúp cho giá dầu duy trì ở mức bình quân 60 USD/thùng. 

Sản lƣợng dầu thô của các nƣớc thành viên OPEC trong quý 4/06 đã giảm 

bình quân 0,7 triệu thùng/ngày so với quý 3/06, trong đó Arập Xêút chiếm tới 

một nửa mức suy giảm trên. Trong khi đó, dự trữ dầu thô của các nƣớc thành 

viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển (OECD) trong thời gian này cũng giảm 

khoảng 1 triệu thùng/ngày. 

Dự đoán về mức tăng trƣởng sít sao giữa cung ứng dầu từ các nƣớc 

ngoài OPEC và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu cùng với công suất sản xuất 

của OPEC gia tăng nhẹ sẽ là yếu tố giúp cho thị trƣờng dầu thô thế giới khá 

ổn định và giá dầu có thể chỉ suy yếu nhẹ trong năm 2007. Nếu OPEC điều 

chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm duy trì dự trữ dầu thô gần bằng các mức thông 

thƣờng thì giá dầu năm 2007 dự báo đạt 64-65 USD/thùng, mặc dù giá cả mặt 

hàng này có thể liên tục biến động trong suốt cả năm. 

Nhu cầu tiêu thụ dầu thô thế giới năm 2007 dự đoán tăng 1,5 triệu 

thùng/ngày, cao hơn 0,7 triệu thùng so với mức tăng trƣởng của năm 2006 do 

sự hồi phục nhu cầu tiêu thụ dầu thô tại thị trƣờng Mỹ. Trung Quốc đƣợc dự 

báo sẽ chiếm khoảng 1/3 mức tăng trƣởng tiêu thụ dầu thô thế giới năm 2007. 

Cung ứng dầu thô của các nƣớc ngoài OPEC dự báo tăng 1,1 triệu 

thùng/ngày trong năm 2007 nhờ việc triển khai các dự án khai thác dầu mới 

tại biển Caspi, Nga, châu Phi, Braxin và Mỹ. Tuy nhiên, sự suy giảm sản 

lƣợng dầu tại các thị trƣờng chính nhƣ Biển bắc, Trung Đông, Mêxicô và Nga 

sẽ hạn chế mức tăng trƣởng sản lƣợng tiềm năng từ những dự án trên. 

Dự báo công suất dƣ dôi của OPEC sẽ tăng lên sau quyết định cắt giảm 

sản lƣợng gần đây. Trong trƣờng hợp cán cân tăng trƣởng cung cầu dầu thô 

thế giới diễn ra cân bằng, nhƣ dự đoán của Tổ chức Năng lƣợng Thế giới 

(EIA), thì công suất dƣ dôi của OPEC có thể đạt bình quân trên 2 triệu 

thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 2002. 
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Bất chấp triển vọng ổn định trên, thị trƣờng dầu thô thế giới sẽ tiếp tục đối 

mặt với xu hƣớng biến động giá cả trong ngắn hạn. Giá dầu có thể tăng lên 

nếu thời tiết hoặc những vấn đề an ninh gây gián đoạn đến hoạt động sản 

xuất dầu của OPEC và các nƣớc ngoài OPEC. Tuy nhiên, giá dầu cũng có thể 

giảm xuống nếu tăng trƣởng tiêu mặt hàng này chững lại, hoặc trong trƣờng 

hợp Arập Xêút huỷ bỏ việc cắt giảm sản lƣợng. 

Năm 2008, nhu cầu tiêu thụ dầu thô thế giới dự báo tăng 1,5 triệu 

thùng/ngày, nguồn cung dầu thô của các nƣớc ngoài OPEC tăng 1,1 triệu 

thùng/ngày và công suất dầu thô của OPEC tăng 1 triệu thùng/ngày. 
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BÀI 2. XUẤT NHẬP NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 

Mã bài: HD B2 

 

Giới thiệu 

Nguyên liệu và các sản phẩm dầu mỏ là các loại vật chất có số lƣợng và 

chất lƣợng rất dễ bị biến đổi trong quá trình tồn chứa, vận chuyển, xuất nhập 

dƣới ảnh hƣởng của môi trƣờng nhƣ nhiệt độ, ánh sáng, không khí và nƣớc. 

Nội dung của phần này nêu lên các vấn đề liên quan đến việc xuất nhập 

nguyên liệu và các sản phẩm dầu mỏ. 

Mục tiêu thực hiện 

Học xong bài này học viên sẽ có khả năng: 

 Mô tả các phƣong pháp xuất nhập nguyên liệu và sản phẩm. 

 Kiểm tra số lƣợng và chất lƣợng nguyên liệu và sản phẩm. 

 Kiểm tra bồn bể chứa. 

 Lập  thẻ kho, thẻ bồn bể. 

 Thực hiện các thí nghiệm làm trong PTN  hoặc lấy số liệu của nhà 

máy 

Nội dung chính 

 

1. Kiểm tra số lƣợng của nguyên liệu và sản phẩm. 

Trong việc kiểm tra số lƣợng, lựa chọn các phƣơng tiện, phƣơng thức 

giao nhận cần phải thống nhất về các vấn đề sau: 

1.1 Hệ đơn vị đo lƣờng 

Các đơn vị đo lƣờng sử dụng trong ngành xăng dầu là các đơn vị đo phù 

hợp với TCVN 6065- 1995/ASTM D 1250/ API.2540/IP.200, bao gồm:  

a. Hệ mét 

 Thể tích : lít, m3 

 Nhiệt độ: 0C 

 Khối lƣợng riệng ở 15 oC: kg/l, kg/m3 

 Khối lƣợng : kg, tấn 

Trong buôn bán quốc tế cho phép đo tính xăng dầu thông qua các bảng 

tính sẵn còn có hệ sau đây: 

b. Hệ đo Mỹ: gồm các đơn vị đo: 

 Chiều dài: inches, foot… 

 Nhiệt độ: oF (Fahrenheit) 



 

 

 

 

 

 

 

 15 

 Tỷ trọng: API Gravity 

 Dung tích: US barrels, US Gallons 

 Trọng lƣợng: Long ton, Pound … 

c. Hệ đo Anh: gồm các đơn vị đo: 

 Chiều dài: Inchs, Foot… 

 Nhiệt độ: oF (fahrenheit) 

 Tỷ trọng: Specific Gravity 60/60oF (còn gọi là Relative Density 

60/6oF) 

 Dung tích: barrels, 1m. Gallons. 

 Trọng lƣợng: Short Ton, Pound… 

Tất cả các hệ nói trên khi tính toán thể tích xăng dầu đều phải quy về 

nhiệt độ chuẩn (60 oF đối với hệ Anh-Mỹ; 15 oC đối với hệ Mét) 

1.2 Các phƣơng tiện đo lƣờng xăng dầu 

1.2.1 Phƣơng tiện đo lƣờng xăng dầu 

 Theo TCVN 01- 2000, phƣơng tiện đo sử dụng để xác định số lƣợng 

xăng dầu trong giao nhận và thanh toán là các phƣơng tiện đo nằm trong 

danh mục bắt buộc phải kiểm định nhà nƣớc theo Pháp lệnh đo lƣờng Việt 

Nam, bao gồm: 

 Đồng hồ xăng dầu (gọi tắt là lƣợng kế) kiểm định theo tiêu chuẩn 

ĐLVN 22:1998.  

 Cột đo nhiên liệu đƣợc kiểm định theo ĐLVN 10:1998 

 Xitéc ôtô, đƣợc kiểm định theo ĐLVN 05:1998. 

 Bảng dung tích (barem) bể chứa đƣợc lập theo ĐLVN 28:1998 (bể 

trụ đứng ) và ĐLVN 29:1998 (bể trụ nằm ngang). 

 Barem xà lan xăng dầu (gọi tắt là xà lan) đƣợc kiểm định ĐLVN 

25:1998. 

 Bình đong các loại đƣợc kiểm định theo ĐLVN 12:1998. 

1.2.2 Các phƣơng tiện đo phối hợp:  

là các dụng cụ dùng để phối hợp đo tính xác định số lƣợng xăng dầu 

nhƣ: thƣớc đo, nhiệt kế, và tỷ trọng kế. 

a. Đo nhiệt độ: phù họp với tiêu chuẩn ASTM – D 1086 

Để đo nhiệt độ xăng dầu, hiện nay có rất nhiều loại nhiệt kế khác nhau đã 

đƣợc công nhận là tiêu chuẩn ASTM/API/IP, đặc biệt là nhiệt kế tự động.Tiêu 

chuẩn này qui định: cho phép sử dụng tất cả các loại nhiệt kế tiêu chuẩn dùng 

để đo xăng dầu trong hầm tàu, xà lan, Xitec, wagon, và bể chứa đảm bảo có 
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sai số nhƣ sau: 

Đo trọng tài: sai số tối đa cho phép là 0,2 oC, thang đo có chỉ thị tối thiểu 

là 0,2 oC. 

Đo tính giao nhận thông thƣờng: sai số tối đa cho phép là 0,5 oC, thang 

đo có chỉ thị tối thiểu là 0,5 oC. 

Kết cấu nhiệt kế thủy ngân: nhiệt kế thủy ngân tiêu chuẩn đƣợc cố định 

vào giá đỡ bằng gỗ cứng có cốc bao xung quanh bầu nhiệt kế. Cốc bao đƣợc 

làm bằng kim loại màu để tránh gây tia lửa điện khi va chạm. 

Phƣơng pháp đo: (phù hợp với tiêu chuẩn ASTM- D- 1086) 

Thời gian đo: đối với nhiệt kế cốc bao:    

 + Dầu sáng: phải ngâm trong xăng dầu không ít hơn 5 phút. 

 + Dầu đốt lò: không ít hơn 15 phút 

 + Đối với nhiệt kế điện tử: chỉ đọc kết quả sau khi trên màn hình giá trị 

của bộ chỉ thị đã ổn định. 

Đọc và ghi kết quả đo: kết quả đƣợc đọc chính xác đến nửa vạch thanh 

chia nhỏ nhất của nhiệt kế, vì vậy kết quả đƣợc làm tròn tƣơng ứng nhƣ sau:  

 + Đối với mẫu trọng tài: làm tròn đến 0,1 oC 

 + Đối với mẫu giao nhận thông thƣờng: làm tròn đến 0,25 oC. 

b. Đo tỷ trọng: theo tiêu chuẩn ASTM – D- 1298 

Phân loại và tiêu chuẩn: sử dụng các loại tỷ trọng kế (Hydrometer) theo 

đúng tiêu chuẩn ASTM-E.100 và phù hợp với điều kiện đo. Đối với quá trình 

giao nhận xăng dầu trong nƣớc: thống nhất sử dụng tỷ trọng kế theo hệ đo 

mét (đo giá trị tỷ trọng). 

Phƣơng pháp đo: theo tiêu chuẩn ASTM –D 1298 

Độc lập lại giữa hai lần đo đo trên cùng một mẫu thử theo cùng một 

phƣơng pháp tại hai phòng thí ngiệm khác nhau: 0,0015 g/cm3. 

c. Đo chiều cao mức chứa xăng dầu: 

Thƣớc đo: chuyên dùng có quả dọi theo đúng tiêu chuẩn bằng thép 

mỏng, có chiều dài thích hợp, có vạch chia đến mm và đã đƣợc kiểm định nhà 

nƣớc về đo lƣờng. Sai số cho phép của thƣớc đo: + 0.1% . 

Các loại thƣớc đo khác nhƣ thƣớc đo bằng siêu âm, thƣớc đo điện tử 

cũng đƣợc phép sử dụng với điều kiện phải là thƣớc đo có sai số tƣơng 

đƣơng và đƣợc kiểm định nhà nƣớc. 

Thuốc thử dầu và thuốc thử nƣớc: dạng kem mịn, chỉ thị màu rõ ràng, 

vạch cắt chính xác đạt yêu cầu kỹ thuật đo lƣờng. 
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Phƣơng pháp đo: kiểm tra tên, số hiệu của bể chứa, kiểm tra tình trạng 

công nghệ (van nối vào bể, độ kín…). Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đo, biên bản 

đo bể và bút viết, giẻ lau sạch, khăn tay thích hợp. 

 + Mở nắp lỗ đo của bể cần đo (lƣu ý phải đứng trƣớc chiều gió). Thả 

thƣớc và quả dọi vào bể cần đo theo đúng vị trí đo, rãnh kim loại màu nhằm 

đề phòng cháy nổ. 

 + Kiểm tra chiều cao tổng của lỗ đo. 

 + Đối với xăng dầu dễ bay hơi: đo sơ bộ kiểm tra chiều cao mức xăng 

dầu đang chứa, sau đó lau sạch thƣớc đo trong khoảng cần đo, bôi một lớp 

mỏng thuốc cắt xăng dầu và thuốc thử nƣớc, thả từ từ thƣớc xuống bể chứa. 

Khi thƣớc đo cách đáy một khoảng gần 200mm- 250mm thì dừng lại, chờ giây 

lát cho mặt dầu ổn định rồi mới tiếp tục thả thƣớc xuống một cách nhẹ nhàng 

cho đến khi thƣớc chạm đáy (chú ý phải kiểm tra chiều cao tổng của lỗ đo và 

thƣớc đo). Chờ vài giây để cho các loại thuốc thử kịp tác dụng sau đó kéo 

nhanh thƣớc lên để đọc kết quả (đọc số lẻ trƣớc số chẵn sau). 

 + Đo 3 lần cho một bể chứa, sai lệch giữa các lần đo không vƣợt quá + 

2mm đối với bể chứa cố định và không vƣợt quá + 3 mm đối với bể chứa 

không cố định nhƣ hầm tàu, xà lan…Kết quả đo là giá trị trung bình của 3 lần. 

 + Xác định nƣớc tự do trong các loại xăng dầu có độ nhớt cao: khi đo, 

thƣớc đo và quả dọi phải bảo đảm ở vị trí hoàn toàn thẳng đứng. Cần đảm 

bảo có đủ thời gian cần thiết cho thuốc thử kịp phản ứng đổi màu. Sau khi kéo 

thƣớc lên, dùng dung môi thích hợp để rửa sạch lớp sản phẩm cần đo phía 

ngoài, sau đó đọc phần cắt của thuốc thử để xác định nƣớc. 

1.2.3 Sử dụng phƣơng tiện đo lƣờng xăng dầu: 

Tất cả các phƣơng tiện đo nêu trên đều đƣợc sử dụng trong quá trình 

giao nhận và mua bán xăng dầu. Đối với tàu dầu, tuy không nằm trong danh 

mục, nhƣng để giao nhận xăng dầu phải có barem dung tích đƣợc kiểm định 

theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế hiện hành. 

Tại các bến xuất, nếu có đồng thời nhiều thiết bị đo thì phải sử dụng các 

thiết bị đo theo thứ tự ƣu tiên bắt buôc nhƣ sau: 

Đối với đƣờng thủy: lƣợng kế, barem bể, xà lan, tàu dầu. 

Đối với đƣờng bộ: lƣợng kế, Barem xitéc ôtô, xitec đƣờng sắt, bể chứa. 

Đối với bán lẻ: cột đo nhiên liệu, bình đong, ca đong… 

Các phƣơng tiện đo lƣờng và vận tải dùng để giao nhận xăng dầu phải 

bảo bảm các yêu cầu về an toàn môi trƣờng, phòng chống cháy nổ. Khi giao 
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nhận phải thống nhất thực hiện việc niêm phong, kẹp chì phƣơng tiện đo và 

vận tải xăng dầu. Con niêm dùng để niêm phong hàng hóa có tính pháp lý khi 

đƣợc đăng ký mẫu mã và kiểu dáng công nghiệp.  

2. Kiểm tra chất lƣợng của nguyên liệu và sản phẩm. 

Kiểm tra đánh giá chất lƣợng của nguyên liệu và sản phẩm trong quá 

trình giao nhận mua bán, trong tồn chứa bảo quản và khi đƣa nó vào sử dụng 

cần đƣợc tiến hành đúng theo các qui trình, để phát hiện và xử lý kịp thời các 

truờng hợp mất phẩm chất của nhiên liệu, ngăn chặn chúng gây tác hại cho 

thiết bị, máy móc. Để kiểm tra đầy đủ các chỉ tiêu chất lƣợng của các nguyên 

liệu và sản phẩm dầu mỏ, các cơ sở thử nghiệm phải có các dụng cụ, thiết bị 

thí nghiệm phù hợp để có thể tiến hành xác định các chỉ tiêu chất lƣợng theo 

TCVN hay ASTM. 

Một phòng hóa nghiệm hiện đại ngoài đội ngũ nhân viên thử nghiệm lành 

nghề và hệ thống quản lý chất lƣợng ISO, còn cần phải có các trang thiết bị 

cần thiết cho việc kiểm tra chất lƣợng, các thiết bị bao gồm: 

 Thiết bị xác định trị số Octan: theo ASTM D2699 

 Thiết bị chƣng cất tự động: theo D86 

 Thiết bị xác định áp suất hơi nƣớc bão hòa: theo D323 

 Thiết bị đo độ ổn định Oxy hóa của xăng: theo D525 

 Thiết bị kiểm tra độ ăn mòn tấm đồng: theo D130 

 Thiết bị xác định hàm lƣợng lƣu huỳnh S và chì Pb: theo D4294 

 Dụng cụ đo tỷ trọng: theo D287 

 Trình tự các công việc của quá trình kiểm tra chất lƣợng: lấy mẫu, 

phân tích mẫu, xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với 

yêu cầu kỹ thuật. 

 Mẫu đại diện của nguyên liệu và sản phẩm: đƣợc dùng để xác định 

các tính chất hóa, lý từ đó tính thể tích chuẩn, giá cả và sự phù hợp 

với các yêu cầu thƣơng mại và quản lý. Việc lấy mẫu xăng dầu để 

kiểm tra chất lƣợng đƣợc qui định theo TCVN 6777:2000 (ASTM 

D.4057-95). 

 Phân tích mẫu: theo các chỉ tiêu kỹ thuật đặc trƣng của từng loại sản 

phẩm, phƣơng pháp phân tích theo tiêu chuẩn ASTM hoặc TCVN. 

 Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ 

thuật: 

Có một thực tế đặt ra là, các tính chất của nguyên liệu và sản phẩm, hàng 
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hóa nói chung, đƣợc xác định bằng các phƣơng pháp thử tại các phòng hóa 

nghiệm tiêu chuẩn để kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật. Hai hoặc 

nhiều lần đo một chỉ tiêu của cùng một mẫu thử theo bất kỳ một phƣơng pháp 

nào cũng sẽ không cho kết quả chính xác nhƣ nhau. 

Vậy nên, Tổ chức ASTM sau nhiều năm nghiên cứu và thu thập số liệu 

công phu đã đƣa ra tiêu chuẩn ASTM D 3244-96 đƣợc chuyển dịch tƣơng 

đƣơng thành TCVN 6702:2000 với nội dung:  

 Quy định các hƣớng dẫn cho hai bên đối tác, thông thƣờng là bên 

cung ứng và bên nhận để có thể so sánh và kết hợp các kết quả thử 

nghiệm độc lập thu đƣợc khi có sự tranh chấp về chất lƣợng sản 

phẩm. 

 Đồng thời, nó cũng quy định phƣơng pháp so sánh giá trị thử nghiệm 

thu đƣợc với một giới hạn yêu cầu kỹ thuật. 

3.  Kiểm tra bồn bể chứa  

Vấn đề mất mát về số lƣợng và chất lƣợng, đƣợc gọi chung là hao hụt 

trở nên đáng quan tâm trong quá trình xuất nhập nguyên liệu và sản phẩm. 

Có thể quan sát thấy các hiện tƣợng nhƣ bay hơi, rò rỉ, tràn vãi, giảm 

phẩm cấp,... trong hầu hết các công đoạn của quá trình, tại tất cả các phƣơng 

tiện chứa, thiết bị tham gia vào quá trình đó. 

Việc kiểm tra bồn bể thƣờng xuyên giúp làm giảm đƣợc sự hao hụt về số 

lƣợng, chất lƣợng, do bay hơi, đồng thời ngăn ngừa đƣợc các sự cố gây ra 

cháy nổ, những rủi ro về ô nhiễm môi trƣờng do xăng dầu, gây thiệt hại cho 

cộng đồng. 

Các công việc sau đây cần phải tiến hành trong công tác kiểm tra bồn bể 

chứa: 

 Kiểm tra thƣờng xuyên tình trạng đáy, thân bể và các thiết bị của bể 

(van, ống nhập, xuất, van xã nƣớc,... phải ở trạng thái đóng kín, 

không rò chảy. 

 Để giảm hao hụt do bay hơi, nếu có thể nên cho ngầm các bể chứa 

hoặc sơn màu sáng bạc cho các bể chứa để giảm thiểu sự ảnh 

hƣởng của nhiệt độ môi trƣờng, trong những ngày nắng nóng có thể 

tiến hành tƣới mát để giảm nhiệt độ cho bể. 

 Cần đảm bảo nguyên tắc giảm thiểu khoảng trống trong bể, ngƣời ta 

thấy rằng với cùng một bể chứa nếu chứa thƣờng xuyên ở mức 90% 

sẽ giảm hao hụt đi 35 lần so với khi chứa ở mức 20% dung tích bể. 
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 Bố trí các bể chứa để hợp lý việc xuất nhập đƣợc thực hiện đúng 

nguyên tắc cấp hàng cũ, giữ hàng mới. Đặc biệt lƣu ý tránh để lẫn 

nƣớc vào nhiên liệu, vì nƣớc cũng là yếu tố gây biến tính các sản 

phẩm dầu mỏ. 

 Cấn tuân thủ chế độ xúc rửa bể chứa và các phƣơng tiện khi chuyển 

loại sản phẩm chứa. Trong điều kiện Việt Nam, thời hạn xúc rửa bể 

chứa đối với bể chứa xăng ôtô, nhiên liệu phản lực tối đa là 2 năm; 

đối với dầu hỏa và dầu diesel tối đa là 4 năm và nhiên liệu đốt lò tối 

đa là 5 năm. 

4. Lập thẻ kho, thẻ bồn. 

Cần quan tâm đúng mức đến việc giảm hao hụt nhiên liệu để giảm chi phí 

sản xuât. Đó là kết quả của nhiều khâu công tác song trƣớc hết là tổ chức 

quản lý. Để có thể phát hiện kịp thời việc giảm phẩm cấp nhiên liệu hoặc hao 

hụt lớn, thậm chí gây tranh chấp giữa các bên cung cấp và nhận hàng cần có 

hệ thống theo dõi xăng dầu trong bể chứa, tối thiểu là sổ đo bể, thẻ kho, thẻ 

bồn, sổ lý lịch bể chứa và các thiết bị công nghệ đi kèm cũng nhƣ lý lịch vận 

hành của từng thiết bị sử dụng nhiên liệu đó. 

Việc lập thẻ kho, thẻ bồn giúp cho việc quản lý sản phẩm có hiệu quả 

hơn, cho chúng ta biết các thông tin về sự biến động nhiều ít của các loại 

hàng, các mặt hàng nào không còn tồn kho. Khi quản lý bằng tay, thẻ kho 

thƣờng dùng bìa cứng có nhiều màu sắc khác nhau các số nhập xuất. Hiện 

nay, phần lớn các thẻ kho, thẻ bồn đƣợc quản lý bằng các chƣơng trình phần 

mềm. 

Nội dung trong các thẻ kho, thẻ bồn cho biết các thông tin cụ thể sau: 

a. Tại nơi nhận/xếp hàng: 

 Tên phƣơng tiện nhận hàng 

 Số hiệu lƣợng kế: số lƣợng hiển thị qua lƣợng kế, nhiệt độ thực tế 

tại lƣợng kế họng xuất 

 Tỷ trọng ở 15oC 

 Số lít thực xuất qui về lít/15oC 

b. Tại phƣơng tiện nhận hàng: 

 Hàng xuất từ bể nào? Mức chứa trong bể trƣớc và ssau khi xuất? 

 Lƣu lƣợng bơm trung bình, m3/giờ 

 Số lít thực xuất qua lƣợng kế qui về lít/15oC? 

 Số lít thực nhận tại phƣơng tiện theo kết quả giám định sau khi xuất 


